
TỔNG SẢN PHẨM TRONG NƯỚC

Công nghiệp và xây dựng Dịch vụ

Thuế SP - trợ cấp SPNông, lâm nghiệp và thủy sản

Cơ cấu GDP 9 tháng năm 2020

Tốc độ tăng GDP quý III 
năm 2016-2020 (%)

Tốc độ tăng GDP 9 tháng 
năm 2016-2020 (%)

2016 2017 2018 2019 2020 2016 2017 2018 2019 2020

6,56
7,38

6,82
7,48

5,99 6,41
6,96 7,04

Quý III và 9 tháng năm 2020

KINH TẾ - XÃ HỘI

14,05%
10,06%

42,73%33,16%

4.170
Nghìn tỷ đồng

2,62 2,12



Năng suất lúa

Trâu Bò

Gia cầm

Lợn

Số lượng gia súc, gia cầm tháng 9/2020 so với cùng thời điểm năm trước 

2,2% 2,5%

5,7%3,6%
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SẢN XUẤT NÔNG, LÂM NGHIỆP & THỦY SẢN

Sản lượng gỗ khai thác 
(9 tháng năm 2020)

Sản lượng thủy sản 
(9 tháng năm 2020) 

12.050 nghìn m3
1,8% 6.131,6 nghìn tấn

1,6%

66,4 tạ/ha 0,9

Vụ hè thuVụ đông xuân

tạ/ha 55,7 tạ/ha 0,9 tạ/ha



SẢN XUẤT CÔNG NGHIỆP
Tốc độ tăng giá trị tăng thêm ngành công nghiệp 

9 tháng năm 2020 so với cùng kỳ năm trước (%)

TÌNH HÌNH ĐĂNG KÝ KINH DOANH
(9 tháng năm 2020)
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Khai khoáng Chế biến, chế tạo

Sản xuất và 
phân phối điện

Cung cấp nước, 
hoạt động quản lý và 

xử lý rác thải, nước thải

DN đăng ký
thành lập mới

98.954
doanh nghiệp

3,2% 34.631
doanh nghiệp quay trở lại hoạt động

25,5%

38.629 doanh nghiệp 
tạm ngừng kinh doanh có thời hạn

12.089 
doanh nghiệp giải thể

81,8%

0,1%

4,403,70

4,60-5,35

TOÀN NGÀNH

2,69



THƯƠNG MẠI VÀ DU LỊCH
(9 tháng năm 2020) 
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3.673,5
nghìn tỷ đồng

0,7%

Loại trừ yếu tố giá
3,6%

Xuất, nhập khẩu hàng hóa

Tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng

Khách quốc tế đến Việt Nam (Nghìn lượt khách)

185,87 tỷ USD
0,8%

NHẬP KHẨU

XUẤT SIÊU

16,99
Tỷ USD

202,86 tỷ USD
4,2%

XUẤT KHẨU

3.788,5
TỔNG SỐ

70,6%

Đường hàng không Đường biển Đường bộ

3.056,9
70%

144,6
23,8%

587,0
76,4%



so với bình quân 9T/2019

VỐN ĐẦU TƯ TOÀN XÃ HỘI
(9 tháng năm 2020) 

CHỈ SỐ GIÁ TIÊU DÙNG
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TỔNG SỐ

1.445,4 nghìn tỷ đồng

34,7% GDP

4,8%

=

CHỈ SỐ GIÁ TIÊU DÙNG

100,12%
T9/2020 so với T8/2020

Bình quân 9T/2020
so với bình quân 9T/2019

103,85%

-0,02%
T9/2020 so với T8/2020

Bình quân 9T/2020
2,59%

LẠM PHÁT CƠ BẢN

Khu vực
Nhà nước nghìn tỷ đồng

484,8 13,4%

Khu vực 
ngoài Nhà nước nghìn tỷ đồng

641,5 2,8%

Khu vực 
FDI nghìn tỷ đồng

319,1 2,5%
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MỘT SỐ VẤN ĐỀ XÃ HỘI
(9 tháng năm 2020) 

Vụ tai nạn
(từ ít nghiêm trọng trở lên)

Người bị thương

Người bị thương nhẹ Người chết

5.980

3.127

4.482

11%

13,9%

25,1%

4.876
13,8%

Tỷ lệ thất nghiệp chung

2,27%

Tỷ lệ thiếu việc làm 
của lao động trong độ tuổi 

2,69%
Tỷ lệ tham gia 

lực lượng lao động

73,9%

TAI NẠN GIAO THÔNG

LAO ĐỘNG, VIỆC LÀM

TÌNH HÌNH DỊCH BỆNH, NGỘ ĐỘC THỰC PHẨM

Tay chân miệng

Trường hợp 
mắc bệnh 

Sốt xuất huyết Ngộ độc thực phẩm

VụTrường hợp 
mắc bệnh 

28,5 6565Nghìn Nghìn


